
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 4, Ngõ 379 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TRƯỜNG PHÁT QUỐC TẾ

0108415539

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng taxi
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác

4931

2. Khai thác và thu gom than bùn 0892

3. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng công trình đường bộ 4212

6. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

7. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: 
 + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...

0899

8. Khai thác và thu gom than cứng 0510

9. Khai thác và thu gom than non 0520

10. Khai thác quặng sắt 0710

11. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TRƯỜNG PHÁT QUỐC 
TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN TRUONG PHAT INTERNATIONAL 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

13. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

16. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

17. Phá dỡ 4311

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

23. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất

4669

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

27. Xây dựng nhà không để ở 4102

28. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661(Chính)

31. Xây dựng công trình đường sắt 4211

32. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

33. Xây dựng công trình điện 4221

34. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

35. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

36. Xây dựng công trình công ích khác 4229

37. Xây dựng công trình thủy 4291

38. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐẶNG HỮU 
BẰNG 

Thôn Thái Hòa, 
Xã Bình Phú, 
Huyện Thạch 
Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700.000 7.000.000.000 35,000

Tổng số 700.000 7.000.000.000 35,000

0010760027
20

2 ĐINH THỊ 
LAN HƯƠNG

Khu C, Tập thể 
K612, Xã Dương 
Xá, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 25,000

Tổng số 500.000 5.000.000.000 25,000

0191780003
42

3 NGUYÊN THỊ 
HẢI 

Số 57 Đường 
Vĩnh Phúc 3, 
Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

0241680001
47

4 NGUYỄN THỊ 
TUYẾT MAI

Số 327A Tổ 43 
Đường Hoàng 
Mai, Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 20,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 20,000

011494938

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

3/4Thời gian đăng từ ngày 27/08/2018 đến ngày 26/09/2018



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       019178000342
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu C, Tập thể K612, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu C, Tập thể K612, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH THỊ LAN HƯƠNG Nữ

28/11/1978 Kinh Việt Nam

20/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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